
Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

21/08/2024
Trạm cấp nước Bạch Đằng (Ấp Tân Long, xã

Bạch Đằng, TP Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,95 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,53

21/08/2024

Hộ Ngô Thị Thiếu (Trạm cấp nước Bạch Đằng - 

Ấp An Chữ, xã Bạch Đằng, TP Tân Uyên, 

Bình Dương)

0 0 0 0,85 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,27

21/08/2024

Hộ Nguyễn Văn Lợi (Trạm cấp nước Bạch

Đằng - Ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng, TP Tân

Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,75 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,52

21/08/2024
Trạm cấp nước Thạnh Hội (Ấp Nhựt Thạnh, xã

Thạnh Hội, TP Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0.0018 1 0.3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,23

21/08/2024

Hộ Nguyễn Thị Huế (Trạm cấp nước Thạnh 

Hội - Ấp Thạnh Hòa , xã Thạnh Hội, TP Tân 

Uyên, Bình Dương)

0 0 0.0019 0,85 0.3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,03

21/08/2024

Hộ Nguyễn Huy Cận (Trạm cấp nước Thạnh

Hội - Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội, TP Tân

Uyên, Bình Dương)

0 0 0.002 1 0.3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,14

21/08/2024
Trạm cấp nước Bình Mỹ (Ấp Bình Cơ, xã Bình

Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,4 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,15

21/08/2024

Văn phòng ấp Bình Cơ (Trạm cấp nước Bình 

Mỹ - Ấp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, 

Bình Dương)

0 0 0 0,3 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,1

CHI CỤC THỦY LỢI BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM ĐẦU TƯ KHAI THÁC THỦY LỢI 

VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng tổng hợp kết quả thử nghiệm chất lượng nước các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn 

Tháng 08 năm 2024

1
Trạm CNTT 

Bạch Đằng

2
Trạm CNTT 

Thạnh Hội

3
Trạm CNTT 

Bình Mỹ 

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

21/08/2024

Hộ Đoàn Hữu Tiền (Trạm cấp nước Bình Mỹ -

Ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên,

Bình Dương)

0 0 0 0,3 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,14

21/08/2024

Hộ Nguyễn Thị Xong (Trạm cấp nước Lạc An -

Thường Tân - Tân Mỹ; Ấp 3, xã Tân Mỹ, Bắc

Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 - 0,7 0.25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,88

21/08/2024

Trạm cấp nước Hiếu Liêm 2 (Ấp Cây Dâu)

(Ấp Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên,

Bình Dương)

0 0 0 0,5 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,89

21/08/2024

Hộ Lê Thị Thùy Linh (Trạm cấp nước Hiếu 

Liêm 2 (Ấp Cây Dâu);  Ấp Cây Dâu, xã Hiếu 

Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,7 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,2

21/08/2024

Hộ Nguyễn Chí Tâm (Trạm cấp nước Hiếu

Liêm 2 (Ấp Cây Dâu); Ấp Chánh Hưng, xã

Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,7 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,22

21/08/2024
Trạm cấp nước Tân Bình (KP1, TT Tân Bình,

Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,55 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,6

21/08/2024

Hộ Đoàn Thị Mái (Trạm cấp nước Tân Bình - 

KP 3, TT Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình 

Dương)

0 0 0 0,45 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,58

21/08/2024

Hộ Nguyễn Hùng Anh (Trạm cấp nước Tân

Bình - KP Cổng Xanh, TT Tân Bình, Bắc Tân

Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,4 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,59

21/08/2024

Trạm cấp nước Hiếu Liêm 2 (Ấp Cây Dâu)

(Ấp Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên,

Bình Dương)

0 0 0 0,5 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,89

21/08/2024

Hộ Lê Thị Thùy Linh (Trạm cấp nước Hiếu 

Liêm 2 (Ấp Cây Dâu);  Ấp Cây Dâu, xã Hiếu 

Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,7 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,2

4
Trạm CNTT 

Lạc An

5
Trạm CNTT 

Tân Bình 

6
Trạm CNTT 

Cây Dâu

3
Trạm CNTT 

Bình Mỹ 



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

21/08/2024

Hộ Nguyễn Chí Tâm (Trạm cấp nước Hiếu

Liêm 2 (Ấp Cây Dâu); Ấp Chánh Hưng, xã

Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,7 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,22

21/08/2024

Trạm cấp nước Hiếu Liêm (ấp Cây Dừng) (Ấp

Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình

Dương)

0 0 0 0,6 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,08

21/08/2024

Hộ Nguyễn Văn Nhựt (Trạm cấp nước Hiếu 

Liêm (ấp Cây Dừng); Ấp Cây Dừng, xã Hiếu 

Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,4 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,25

21/08/2024

Hộ Trịnh Ngọc Sinh (Trạm cấp nước Hiếu

Liêm (ấp Cây Dừng); Ấp Cây Dừng, xã Hiếu

Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương

0 0 0 0,5 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,36

21/08/2024
Trạm cấp nước Tân Lập (Ấp 3, xã Tân Lập,

Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,5 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,16

21/08/2024
Hộ Lê Thị Thu (Trạm cấp nước Tân Lập; Ấp 3, 

xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,6 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,08

21/08/2024

Hộ Trương Thanh Liêm (Trạm cấp nước Tân

Lập; Ấp 5, xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình

Dương)

0 0 0 0,4 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,1

19/08/2024
Trạm cấp nước An Bình (Ấp Bình Hòa, xã An

Bình, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0.004 0,55 0.3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,73

19/08/2024

Hộ Bùi Thị Thúy Thơm (Trạm cấp nước An 

Bình - Ấp Bình Thắng, xã An Bình, Phú Giáo, 

Bình Dương)

0 0 0.0041 0,5 0.3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,85

19/08/2024

Hộ Mai Đức Toán (Trạm cấp nước An Bình -

Ấp Đồng Tâm, xã An Bình, Phú Giáo, Bình

Dương)

0 0 0.0042 0,65 0.3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,87

7
Trạm CNTT 

Cây Dừng

8
Trạm CNTT 

Tân Lập

9
Trạm CNTT 

An Bình

6
Trạm CNTT 

Cây Dâu



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

19/08/2024
Trạm cấp nước An Linh (Ấp 30/4, xã An Linh,

Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,45 0.35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,78

19/08/2024
Hộ Trần Thị Loan (Trạm cấp nước An Linh - 

Ấp 9, xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,55 0.35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,4

19/08/2024
Hộ Nguyễn Thị Hoa (Trạm cấp nước An Linh -

Ấp 6, xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương
0 0 0.0006 0,7 0.35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,45

19/08/2024
Trạm cấp nước An Thái (Ấp Phú Thịnh 1, xã

An Thái, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,7 0.4 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,7

19/08/2024

Hộ Trần Thế Vinh (Trạm cấp nước An Thái - 

Ấp Tân Bình, xã An Thái, Phú Giáo, Bình 

Dương)

0 0 0 0,8 0.4 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,26

19/08/2024
Hộ Cao Thị Hương (Trạm cấp nước An Thái -

Ấp 5, xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,6 0.4 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,84

19/08/2024
Trạm cấp nước Phước Hòa (Ấp 1A, xã Phước 

Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,45 0.3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,55

19/08/2024
Hộ Trần Quốc An (Trạm cấp nước Phước Hòa - 

Ấp 2A, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,5 0.3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,04

19/08/2024
Hộ Ngô Văn Lễ (Trạm cấp nước Phước Hòa -

Ấp 1A, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,55 0.3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,67

19/08/2024
Trạm cấp nước Phước Sang (Ấp Sa Dụp, xã

Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0.0006 0,8 0.5 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,7

10
Trạm CNTT 

An Linh

11
Trạm CNTT 

An Thái

13
Trạm CNTT 

Phước Sang

12
Trạm CNTT 

Phước Hòa



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

19/08/2024

Hộ Phạm Thị Kim Hoa (Trạm cấp nước Phước 

Sang - Ấp Bến Cát, xã Phước Sang, Phú Giáo, 

Bình Dương)

0 0 0.0006 0,7 0.5 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,69

19/08/2024

Hộ Trần Thị Mỹ Hạnh (Trạm cấp nước Phước

Sang - Ấp Đồng trâm, xã Phước Sang, Phú

Giáo, Bình Dương)

0 0 0.0006 0,55 0.55 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,57

19/08/2024
Trạm cấp nước Tam Lập (Ấp Cây Khô, xã

Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 - 0,45 0.6 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,78

19/08/2024

Hộ Trần Thị An (Trạm cấp nước Tam Lập - 

Ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình 

Dương)

0 0 - 0,7 0.55 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,46

19/08/2024

Hộ Trần Thanh Loan (Trạm cấp nước Tam Lập

- Ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình

Dương)

0 0 - 0,75 0.6 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,73

19/08/2024
Trạm cấp nước Tân Hiệp (Ấp 1, xã Tân Hiệp,

Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,6 0.3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,87

19/08/2024
Hộ Bùi Văn Y (Trạm cấp nước Tân Hiệp - Ấp 

3, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,4 0.3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,77

19/08/2024
Hộ Mã Thanh Hải (Trạm cấp nước Tân Hiệp -

Ấp 4, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương
0 0 0 0,4 0.3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,68

19/08/2024
Trạm cấp nước Tân Long – An Long (Ấp 2, xã

Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,45 0.4 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,35

19/08/2024

Hộ Nguyễn Thành Long (Trạm cấp nước Tân 

Long – An Long; Ấp 2, xã Tân Long, Phú 

Giáo, Bình Dương)

0 0 0 0,4 0.4 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,7

15
Trạm CNTT 

Tân Hiệp

13
Trạm CNTT 

Phước Sang

16
Trạm CNTT 

Tân Long

14
Trạm CNTT 

Tam Lập



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

19/08/2024

Hộ Đỗ Văn Bên (Trạm cấp nước Tân Long –

An Long; Ấp Bàu Càm, xã An Long, Phú

Giáo, Bình Dương)

0 0 0 0,4 0.4 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,75

19/08/2024
Trạm cấp nước Vĩnh Hòa (Ấp Trảng Sắn, xã

Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,65 0.3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,02

19/08/2024

Hộ Lê Thị Gái (Trạm cấp nước Vĩnh Hòa - Ấp 

Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình 

Dương)

0 0 0 0,8 0.3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,64

19/08/2024

Hộ Trương Công Hà (Trạm cấp nước Vĩnh

Hòa - Ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, Phú

Giáo, Bình Dương)

0 0 0 0,7 0.3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,77

19/08/2024
Trạm cấp nước Trừ Văn Thố (Ấp 1, xã Trừ

Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương)
0 0 0 0,65 0.35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,93

19/08/2024

Hộ Hồ Sỹ Hạnh (Trạm cấp nước Trừ Văn Thố - 

Ấp 2, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,55 0.35 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,95

19/08/2024

Hộ Trần Văn Khuông (Trạm cấp nước Trừ

Văn Thố -Ấp 3, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng,

Bình Dương)

0 0 0 0,45 0.35 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,75

20/08/2024
Trạm cấp nước An Lập (Ấp Bàu Khai, xã An

Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,6 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,21

20/08/2024

Hộ Lê Thanh Trinh (Trạm cấp nước An Lập - 

Ấp Phú Bình, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,5 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,87

20/08/2024

Hộ Trần Văn Xuân (Trạm cấp nước An Lập -

Ấp Đất Đỏ, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,6 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,87

18
Trạm CNTT 

Trừ Văn Thố

17
Trạm CNTT 

Vĩnh Hòa

19
Trạm CNTT 

An Lập

16
Trạm CNTT 

Tân Long



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

20/08/2024
Trạm cấp nước Định Hiệp (Ấp Hiệp Phước, xã

Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,9 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,35

20/08/2024

Hộ Nguyễn Minh Châu (Trạm cấp nước Định 

Hiệp - Ấp Định Thọ, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, 

Bình Dương)

0 0 0 0,8 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,45

20/08/2024

Hộ Trần Văn Hạnh (Trạm cấp nước Định Hiệp

- Ấp Hiệp Thọ, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,75 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,54

20/08/2024
Trạm cấp nước Định Lộc (Ấp Định Lộc, xã

Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,9 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,35

20/08/2024

Hộ Bùi Viết Nam (Trạm cấp nước Định Lộc - 

Ấp Định Lộc, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,9 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,19

20/08/2024

Hộ Lê Thị Khanh (Trạm cấp nước Định Lộc -

Ấp Định Lộc, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,85 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,24

20/08/2024
Trạm cấp nước Định Thành (Ấp Rạch Đá, xã

Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 - 0,85 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,74

20/08/2024

Hộ Hồ Xuân Chức (Trạm cấp nước Định 

Thành - Ấp Suối Sâu, xã Định Thành, Dầu 

Tiếng, Bình Dương)

0 0 - 0,75 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,69

20/08/2024

Hộ Lê Thị Nga (Trạm cấp nước Định Thành -

Ấp Yên Ngựa, xã Định Thành, Dầu Tiếng,

Bình Dương)

0 0 - 0,95 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,59

20/08/2024
Trạm cấp nước Long Hòa (Ấp Long Điền, xã

Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,5 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,87

23
Trạm CNTT 

Long Hòa

20
Trạm CNTT 

Định Hiệp

21
Trạm CNTT 

Định Lộc

22
Trạm CNTT 

Định Thành



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

20/08/2024

Hộ Lê Văn Tâm (Trạm cấp nước Long Hòa - 

Ấp Tiên Phong, xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,5 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,58

20/08/2024

Hộ Đỗ Văn Vây (Trạm cấp nước Long Hòa -

Ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, Dầu Tiếng,

Bình Dương)

0 0 0 0,55 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,35

20/08/2024
Trạm cấp nước Long Tân (Ấp Hóc Măng, xã

Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,45 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,96

20/08/2024

Hộ Nguyễn Thị Út (Trạm cấp nước Long Tân - 

Ấp Hốc Măng, xã Long Tân, Dầu Tiếng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,45 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,79

20/08/2024

Hộ Lý Văn Đây (Trạm cấp nước Long Tân -

Ấp Bờ Cảng, xã Long Tân, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,45 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,94

20/08/2024
Trạm cấp nước Minh Hòa (Ấp Hòa Cường, xã

Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,5 0.25 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,95

20/08/2024

Hộ Nguyễn Thị Trúc Phương (Trạm cấp nước 

Minh Hòa - Ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, Dầu 

Tiếng, Bình Dương)

0 0 0 0,5 0.25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,71

20/08/2024

Hộ Nguyễn Hoàng Thọ (Trạm cấp nước Minh

Hòa - Ấp Hòa Hiệp, xã Minh Hòa, Dầu Tiếng,

Bình Dương)

0 0 0 0,65 0.25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,85

20/08/2024
Trạm cấp nước Minh Tân – Định An (Ấp Tân

Thanh, xã Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,85 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,03

20/08/2024

Hộ Thiều Thị Mạnh (Trạm cấp nước Minh Tân 

– Định An; Ấp Tân Tiến, xã Minh Tân, Dầu 

Tiếng, Bình Dương)

0 0 0 0,8 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,12

24
Trạm CNTT 

Long Tân

25
Trạm CNTT 

Minh Hòa

23
Trạm CNTT 

Long Hòa

26
Trạm CNTT 

Minh Tân



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

20/08/2024

Hộ Nguyễn Văn Hiền (Trạm cấp nước Minh

Tân – Định An; Ấp An Thới, xã Định An, Dầu

Tiếng, Bình Dương)

0 0 0 0,6 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,01

20/08/2024
Trạm cấp nước Minh Thạnh (Ấp Lò Gạch, xã

Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,9 0.35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
8,32

20/08/2024

Hộ Lê Văn Chiến (Trạm cấp nước Minh Thạnh 

- Ấp Cần Đôn, xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, 

Bình Dương)

0 0 0 0,65 0.35 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,93

20/08/2024

Hộ Lê Văn Thịnh (Trạm cấp nước Minh Thạnh

- Ấp Cây Liễu, xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng,

Bình Dương)

0 0 0 0,6 0.35 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,85

20/08/2024
Trạm cấp nước Thanh An (Ấp Cần Giăng, xã

Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,8 0.2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,69

20/08/2024

Hộ Hứa Thị Tú Hạ (Trạm cấp nước Thanh An - 

Ấp Cần Giăng, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,7 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,91

20/08/2024

Hộ Trần Văn Đôn (Trạm cấp nước Thanh An -

Ấp Bến Tranh, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,6 0.2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,89

20/08/2024
Trạm cấp nước Thanh Tuyền (Ấp Chợ, xã

Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,45 0.25 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,78

20/08/2024

Hộ Lê Tấn Đạt (Trạm cấp nước Thanh Tuyền - 

Ấp Xóm Bưng, xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, 

Bình Dương)

0 0 0 0,4 0.25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,67

20/08/2024

Hộ Nguyễn Quốc Tranh (Trạm cấp nước

Thanh Tuyền -Ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền,

Dầu Tiếng, Bình Dương)

0 0 0 0,65 0.25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,25

\

27
Trạm CNTT 

Minh Thạnh

28
Trạm CNTT 

Thanh An

29
Trạm CNTT 

Thanh Tuyền

26
Trạm CNTT 

Minh Tân


